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Tuổi 
ĐỒNG CHI TRẢ 0% ĐỒNG CHI TRẢ 20% HOẶC 30% (*) 

Cơ bản Phổ thông Đặc biệt Cao cấp Thịnh vượng Cơ bản Phổ thông Đặc biệt Cao cấp Thịnh vượng 

0–2 
Không áp dụng 

860.000 1.710.000 2.100.000 2.730.000 4.090.000 

3–5 860.000 1.710.000 2.100.000 2.730.000 4.090.000 

6–18 1.070.000 2.130.000 2.560.000 3.210.000 4.180.000 810.000 1.600.000 1.920.000 2.410.000 3.140.000 

19–25 1.360.000 2.710.000 3.270.000 3.980.000 5.180.000 1.020.000 2.040.000 2.460.000 2.990.000 3.890.000 

26–30 1.490.000 2.970.000 3.590.000 4.360.000 5.670.000 1.120.000 2.230.000 2.700.000 3.270.000 4.260.000 

31–35 1.600.000 3.190.000 3.860.000 4.700.000 6.110.000 1.200.000 2.400.000 2.900.000 3.530.000 4.590.000 

36–40 1.720.000 3.440.000 4.160.000 5.060.000 6.580.000 1.290.000 2.580.000 3.120.000 3.800.000 4.940.000 

41–45 1.840.000 3.680.000 4.450.000 5.410.000 7.040.000 1.380.000 2.760.000 3.340.000 4.060.000 5.280.000 

46–50 2.130.000 4.260.000 5.150.000 6.260.000 8.140.000 1.600.000 3.200.000 3.870.000 4.700.000 6.110.000 

51–55 2.410.000 4.820.000 5.830.000 6.770.000 8.810.000 1.810.000 3.620.000 4.380.000 5.080.000 6.610.000 

56–60 3.020.000 6.030.000 7.290.000 8.480.000 11.030.000 2.270.000 4.530.000 5.470.000 6.360.000 8.280.000 

61–65 3.760.000 7.510.000 9.080.000 10.550.000 13.720.000 2.820.000 5.640.000 6.810.000 7.920.000 10.290.000 

66–70 5.780.000 11.560.000 13.970.000 16.250.000 21.130.000 4.340.000 8.670.000 10.480.000 12.190.000 15.850.000 

71–75 8.120.000 16.230.000 19.620.000 22.810.000 29.660.000 6.090.000 12.180.000 14.720.000 17.110.000 22.250.000 

Ghi chú: (*) Tỷ lệ % này áp dụng như sau: 30% đối với độ tuổi từ 0 đến 5 và 20% đối với độ tuổi từ 6 trở lên (tính theo sinh nhật vừa qua của Người được 

bảo hiểm tại thời điểm tham gia bảo hiểm/thời điểm tái tục hàng năm (nếu có)). 
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Tuổi 
NGOẠI TRÚ CHĂM SÓC RĂNG 

Phổ thông Đặc biệt Cao cấp Thịnh vượng Cao cấp Thịnh vượng 

0–2 1.529.000 3.890.000 4.106.000 5.010.000 2.691.000 3.640.000 

3–5 1.529.000 3.890.000 4.106.000 5.010.000 2.691.000 3.640.000 

6–18 1.529.000 3.890.000 4.106.000 5.840.000 2.691.000 3.640.000 

19–25 1.147.000 2.918.000 3.079.000 4.380.000 2.018.000 2.730.000 

26–30 1.264.000 3.215.000 3.393.000 4.820.000 2.224.000 3.010.000 

31–35 1.338.000 3.404.000 3.593.000 5.110.000 2.354.000 3.180.000 

36–40 1.657.000 4.215.000 4.448.000 6.320.000 2.915.000 3.940.000 

41–45 1.723.000 4.431.000 4.676.000 7.160.000 3.064.000 4.140.000 

46–50 1.756.000 4.674.000 4.933.000 7.550.000 3.233.000 4.370.000 

51–55 1.806.000 4.890.000 5.161.000 7.900.000 3.382.000 4.570.000 

56–60 1.855.000 5.106.000 5.389.000 8.250.000 3.532.000 4.770.000 

61–65 1.889.000 5.376.000 5.674.000 8.690.000 3.718.000 5.020.000 

 


